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Khái quát về liên kết website

Liên kết website là một kỹ thuật được tạo ra bởi các lập trình 
viên, cho phép người dùng liên kết trực tiếp từ nguồn thông tin này 
sang nguồn khác mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu trang 
web được liên kết [1]. Hoạt động này có thể so sánh như hành động 
chỉ đường cho người dùng đến các địa chỉ trong không gian mạng 
[2]. Vì những ưu điểm này, liên kết website rất quan trọng đối với 
việc cung cấp các dịch vụ trực tuyến, như công cụ tìm kiếm, bộ 

tổng hợp tin tức và các trang mạng xã hội mà thông qua đó, người 
dùng có thể chia sẻ nội dung một cách dễ dàng và nhanh chóng 
[3], làm cho internet trở thành một hệ sinh thái có mối tương quan 
giá trị về thông tin. Nếu không có tính năng liên kết này, web sẽ 
chỉ là một hệ thống tài liệu khổng lồ nhưng độc lập và rời rạc với 
nhau [4]. 

Liên kết website rất quan trọng đối với việc cung cấp các dịch 
vụ trực tuyến, như công cụ tìm kiếm, bộ tổng hợp tin tức và các 
trang mạng xã hội mà thông qua đó, người dùng có thể chia sẻ 
nội dung một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Căn cứ vào tính năng hoạt động, có thể phân chia thành 3 loại 
liên kết website sau:

Một là, liên kết sâu, là liên kết phổ biến để điều hướng trang tin 
điện tử, giúp hướng người xem đến các điểm khác nhau của cùng 
một trang web hoặc đến một trang web khác. Khi người dùng nhấp 
vào liên kết, một kết nối được tạo đến một trang mới hoặc tài liệu 
mới thay thế tài liệu hiện tại trên màn hình của người dùng. Liên 
kết này chỉ được kích hoạt khi người dùng chủ động lựa chọn [1].

Hai là, liên kết nhúng, còn gọi là liên kết nội tuyến hoặc liên 
kết tải tự động [5]. Đây thực chất là một quá trình kết hợp một tập 
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tin đồ họa từ một trang web này sang một trang web khác [6], được 
thực hiện bằng việc kéo một hình ảnh/video từ một tập tin riêng 
biệt vào trang web đang được xem [1]. Liên kết nhúng giúp kết nối 
từ một trang web này vào một trang web khác, nhưng người dùng 
không phải rời khỏi trang web hiện tại để xem nội dung của trang 
web được dẫn đến [7]. Khi người dùng duyệt trang web, một quy 
trình điện tử được kích hoạt tự động, kết quả là trang web được 
duyệt có thể kết nối với một nội dung mà trên thực tế đang là một 
phần của trang web khác. Liên kết nhúng được tự động kích hoạt 
khi người dùng tải trang web [8].

Ba là, liên kết đóng khung, còn gọi là framing. Một trang web 
sẽ chia màn hình hiển thị của nó thành nhiều phần khác nhau (gọi 
là các khung), trong mỗi khung sử dụng kỹ thuật để lấy nội dung 
từ nhiều nguồn (trang web) khác nhau [9]. Mỗi khung sẽ hoạt động 
độc lập và hiển thị riêng lẻ nội dung thuộc các trang web khác nhau 
trên cùng một màn hình của trang web hiển thị [7]. Tính năng này 
làm cho người dùng không nhận ra nội dung mà họ thấy trên trang 
hiển thị, thực sự lại là của một trang web khác [10].

Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) cung cấp cho chủ sở hữu 
quyền tác giả các quyền tài sản sau: (i) Làm tác phẩm phái sinh; (ii) 
Biểu diễn tác phẩm trước công chúng; (iii) Sao chép tác phẩm; (iv) 
Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; (v) Truyền 
đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, 
mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác; 
(vi) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình 
máy tính. Luật SHTT của Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi 
hành không đề cập trực tiếp đến thuật ngữ liên kết website hay các 
thuật ngữ có ý nghĩa tương tự. Điều này cho thấy, ở thời điểm hiện 
tại, liên kết website là một thuật ngữ kỹ thuật, không phải là một 
thuật ngữ pháp lý. Từ đó dẫn đến khó khăn khi xác định liệu rằng 
việc khởi tạo và hoạt động của các liên kết website có xâm phạm 
một trong các quyền độc quyền của chủ sở hữu quyền tác giả hay 
không.

Liên kết website trong mối quan hệ với các quyền tài sản

Liên kết website và quyền làm tác phẩm phái sinh

Điểm a, Khoản 1, Điều 20, Luật SHTT quy định quyền làm tác 
phẩm phái sinh là một trong những quyền độc quyền về tài sản của 
chủ sở hữu quyền tác giả. Tác phẩm phái sinh là tác phẩm “dịch từ 
ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, 
chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn”. Là quyền độc quyền 
của chủ sở hữu quyền tác giả, có nghĩa là để làm một tác phẩm phái 
sinh, cần phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu 
quyền tác giả.

Đây không phải là quyền độc quyền chỉ có riêng theo pháp luật 
Việt Nam. Đạo luật SHTT của Hoa Kỳ 1976 cũng quy định quyền 
làm tác phẩm phái sinh và định nghĩa đây là “một tác phẩm dựa trên 
một hoặc nhiều tác phẩm đã có từ trước”, có nghĩa là một bản dịch, 
sắp xếp âm nhạc, kịch tính, hư cấu, phiên bản chuyển động của hình 
ảnh, ghi âm, tái tạo nghệ thuật, tóm tắt, ngưng tụ, hoặc bất kỳ hình 
thức nào khác trong đó tác phẩm gốc có thể được đúc lại, chuyển 
đổi hoặc điều chỉnh… 

Quyền làm tác phẩm phái sinh có những đặc điểm sau đây:

(i) Quyền này có ý nghĩa bảo vệ chủ sở hữu quyền tác giả chống 
lại việc sử dụng trái phép các tác phẩm có bản quyền thông qua hoạt 
động biến đổi tác phẩm mà không phải là sao chép tác phẩm.

(ii) Vì mục đích nêu trên, tác phẩm phái sinh là tác phẩm được 
chuyển đổi, chuyển thể hoặc làm ra từ tác phẩm gốc, có nguồn gốc 
từ tác phẩm gốc, làm thay đổi dạng tồn tại hoặc hình thức tồn tại 
của tác phẩm gốc. 

(iii) Sự biến đổi của tác phẩm gốc phải mang tính sáng tạo để có 
thể trở thành một tác phẩm mới, bằng các hành vi, cụ thể là dịch từ 
ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, phóng tác, cải biên, chuyển thể, 
biên soạn, chú giải, tuyển chọn…

Các đặc điểm của tác phẩm phái sinh đã loại trừ hoàn toàn khả 
năng liên quan đến liên kết website, vì các lý do sau:

- Liên kết không tạo ra một tác phẩm phái sinh bởi vì không có 
sự chuyển đổi tác phẩm về cơ bản [8]. Tác phẩm gốc xuất hiện như 
thế nào tại trang web được liên kết thì sẽ xuất hiện như thế đó trên 
trang web liên kết. 

- Đối với liên kết nhúng, chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ chuyển 
người dùng đến tác phẩm gốc, không thực hiện bất kỳ sửa đổi hay 
biên tập nào của tác phẩm [11]. Thay vì xuất hiện tại chính trang 
web được liên kết (trang web thực hiện đăng tải tác phẩm), thì tác 
phẩm sẽ được xuất hiện tại trang web liên kết do kỹ thuật nhúng. 

- Đối với liên kết đóng khung (framing), từng bộ khung tại trang 
web liên kết sẽ xác định nội dung của các khung. Mỗi khung như 
vậy, chỉ là một trang “giả” bao gồm các thẻ HTML. Bộ khung chứa 
các ký tự thuộc ngôn ngữ HTML, chúng không làm thay đổi tác 
phẩm tại trang web được liên kết. Vì vậy, liên kết khung không tạo 
ra tác phẩm phái sinh.

Kỹ thuật của liên kết website chỉ cho phép hiển thị chính tác 
phẩm tại trang web được liên kết [12], không tạo ra tác phẩm phái 
sinh. Liên kết cung cấp cho người dùng một tùy chọn để đi trực tiếp 
từ địa điểm này đến địa điểm khác trong không gian mạng. Nói cách 
khác, giữa không gian mạng bao la, liên kết giúp tạo ra một con 
đường đi ngắn nhất và chính xác nhất đến nơi cần đến. Một liên kết 
website chỉ đơn giản là mở rộng cách thức truy cập của tác phẩm, 
không sửa đổi, thay đổi hay chuyển đổi cấu trúc hoặc định dạng của 
tác phẩm [11]. Vì vậy, liên kết website hoàn toàn không xâm phạm 
đến quyền làm tác phẩm phái sinh của chủ sở hữu quyền tác giả.

Liên kết website và quyền biểu diễn tác phẩm trước công 
chúng

Biểu diễn tác phẩm trước công chúng là một trong những quyền 
tài sản của chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định tại Điểm b, 
Khoản 1, Điều 20, Luật SHTT. Đây là quyền của chủ sở hữu quyền 
tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện 
biểu diễn tác phẩm một cách trực tiếp hoặc thông qua các bản ghi 
âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng 
có thể tiếp cận được. Biểu diễn tác phẩm trước công chúng bao gồm 
việc biểu diễn tác phẩm tại bất cứ nơi nào mà công chúng có thể 
tiếp cận được.

Với quyền này, yêu cầu đặt ra là phải có hành vi “thực hiện 
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biểu diễn tác phẩm”. Khoản 1 Điều 16 Luật SHTT 2005 quy định 
như sau: “diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người khác 
trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật (sau đây gọi chung là người 
biểu diễn)”. Đồng thời, khoản 1 Điều 29 Luật SHTT sửa đổi, bổ 
sung năm 2009 quy định “người biểu diễn đồng thời là chủ đầu tư 
thì có các quyền nhân thân và các quyền tài sản đối với cuộc biểu 
diễn; trong trường hợp người biểu diễn không đồng thời là chủ đầu 
tư thì người biểu diễn có các quyền nhân thân và chủ đầu tư có các 
quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn”. Các quy định nêu trên cho 
thấy liên kết website không thể thuộc về nội hàm của quyền biểu 
diễn vì các lý do:

(i) Người biểu diễn phải là người mà thông qua các hành vi 
của chính bản thân họ (mà pháp luật chỉ rõ là diễn viên, ca sĩ, nhạc 
công, vũ công...) để diễn đạt lại nội dung của tác phẩm. Trong khi 
đó, bản thân liên kết website không chứa đựng bất kỳ thông tin nào 
của tác phẩm.

(ii) Nếu cho rằng việc tạo ra liên kết website chính là thực hiện 
quyền biểu diễn, thì như vậy người tạo liên kết sẽ phải là “người 
biểu diễn”, điều này không phù hợp.

Như vậy, cơ chế hoạt động của liên kết website không liên quan 
đến quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng.

Liên kết website và quyền sao chép tác phẩm

Sao chép là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm 
hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức 
nào, bao gồm cả việc tạo bản sao dưới hình thức điện tử. Đây là 
quyền tài sản của chủ sở hữu quyền tác giả. Bằng bất kỳ phương tiện 
kỹ thuật nào, nếu tạo ra bản sao của tác phẩm, đồng nghĩa với việc 
xâm phạm quyền độc quyền của chủ sở hữu quyền tác giả.

Về mặt kỹ thuật, để hiển thị tác phẩm trên màn hình thiết bị của 
người dùng, bắt buộc phải tạo bản sao lưu trữ trong bộ nhớ tạm thời 
(RAM) như là một phần tất yếu của quy trình kỹ thuật [13]. Như 
vậy, bản sao tạm thời sẽ được tạo ra trong RAM trong quá trình liên 
kết website hoạt động. Bản sao tạm thời của tác phẩm được tạo ra 
tự động bởi máy tính khi duyệt web không đáp ứng các yêu cầu về 
tính định hình của một một bản sao, do đó không được xem là xâm 
phạm quyền độc quyền sao chép của chủ sở hữu quyền tác giả. Như 
vậy, liên kết website không thực hiện sao chép tác phẩm. 

Ở khía cạnh này, bản tóm tắt của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ 
cũng chỉ ra rằng, tự bản thân các liên kết không phải là hành vi vi 
phạm quyền sao chép. Cơ quan xét xử của Hoa Kỳ cũng kết luận 
rằng “một liên kết không chứa bất kỳ nội dung nào, tự bản thân nó 
không chứa đựng nội dung của tác phẩm được bảo vệ, nên không vi 
phạm bất kỳ quyền tác giả nào tại Điều 106 của đạo luật bản quyền” 
[14]. Tòa án đã mô tả các liên kết website chỉ là «một biện pháp kỹ 
thuật số, cung cấp cho người nhận một hướng dẫn chỉ đường tới 
một trang web khác trên internet” [15]. Cơ quan xét xử của Hoa Kỳ 
đã so sánh liên kết website tương tự như một dấu hiệu chỉ dẫn trên 
đường bộ [15]. Ngoài ra, họ cũng có quan điểm cho rằng, liên kết 
website cũng nên được coi như một trích dẫn vì nó đang làm nhiệm 
vụ là cho người đọc biết nơi tìm tài liệu được dẫn chiếu [16].

Như vậy, một liên kết website, bao gồm cả liên kết sâu, liên kết 
nội tuyến (liên kết nhúng), liên kết đóng khung (framing) không 

xâm phạm quyền sao chép của chủ sở hữu quyền tác giả, vì không 
tạo ra bất kỳ bản sao nào đủ điều kiện được bảo hộ.

Liên kết website và quyền phân phối

Phân phối là một trong những quyền tài sản của chủ sở hữu 
quyền tác giả. Đây là quyền của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền 
thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện bằng bất kỳ hình 
thức, phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được 
để bán, cho thuê hoặc các hình thức chuyển nhượng khác bản gốc 
hoặc bản sao tác phẩm. Với định nghĩa này, “phân phối” được cấu 
thành bởi một đặc trưng không thể thiếu về mục đích là để bán, cho 
thuê hoặc các hình thức chuyển nhượng khác bằng bất kỳ hình thức 
nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

Về cách thức quy định quyền phân phối, pháp luật SHTT Việt 
Nam có cách thức tương tự như Hoa Kỳ. Khoản 3 Điều 106, Đạo 
luật bản quyền 1976 của Hoa Kỳ quy định chủ sở hữu bản quyền 
được độc quyền “phân phối các bản sao hoặc bản ghi của tác phẩm 
có bản quyền cho công chúng bằng cách bán hoặc chuyển nhượng 
quyền sở hữu; hoặc cho thuê, cho vay”.

Như vậy, quyền phân phối có những đặc trưng căn bản sau: (i) 
Quyền phân phối không yêu cầu phải tạo ra “bản sao” của tác phẩm; 
(ii) Mục đích của hoạt động phân phối là có yêu cầu hoàn trả về tài 
chính; (iii) Đối tượng hướng đến khi thực hiện phân phối là “công 
chúng”.

Có thể thấy, tinh thần của Luật SHTT của Việt Nam cũng tương 
tự như của Hoa Kỳ. Đây là một quyền rất quan trọng trong môi 
trường internet, người phân phối một tài liệu trên internet không 
nhất thiết phải thực hiện một bản sao mới có thể xem là thực hiện 
hoạt động phân phối [8]. Việc truyền tải tác phẩm bản quyền thông 
qua liên kết website, nếu có vì mục đích lợi nhuận, sẽ là vi phạm 
quyền độc quyền phân phối của chủ sở hữu bản quyền. 

Như vậy, có thể xác định các vấn đề sau: (i) Một liên kết website 
sẽ là xâm phạm quyền phân phối bản gốc hoặc bản sao của tác 
phẩm, nếu người dùng phải thanh toán các nghĩa vụ tài chính để 
có thể sử dụng liên kết này, không phân biệt đó là liên kết sâu, liên 
kết nội tuyến hay liên kết đóng khung (framing). Trên thực tế, có 
những website yêu cầu người dùng đăng ký tài khoản và phải trả 
một khoản phí nhất định để duy trì tài khoản. Trường hợp này cũng 
được xem là vi phạm quyền phân phối, nếu phải thông qua việc 
thanh toán phí duy trì tài khoản này, người dùng mới có thể sử dụng 
các liên kết tại website; và (ii) Đối tượng mà người tạo ra liên kết 
hướng đến khi cung cấp liên kết, phải là “công chúng”. 

Liên kết website và quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng

Quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng là “quyền của chủ 
sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người 
khác thực hiện việc đưa tác phẩm hoặc bản sao tác phẩm đến công 
chúng mà công chúng có thể tiếp cận được tại địa điểm và thời gian 
do chính họ lựa chọn”. Quyền truyền đạt có các đặc trưng sau: (i) 
Không yêu cầu phải tạo ra một “bản sao” của tác phẩm; (ii) Phương 
tiện truyền đạt là hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc 
bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác có thể thực hiện việc đưa tác 
phẩm hoặc bản sao tác phẩm đến công chúng mà công chúng có thể 
tiếp cận được tại địa điểm và thời gian do chính họ lựa chọn; (iii) 
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Đối tượng tiếp nhận kết quả của truyền đạt là “công chúng”; (iv) 
Người thực hiện truyền đạt không yêu cầu lợi ích tài chính từ người 
dùng như trong hoạt động phân phối.

Một liên kết website nhìn chung có thể đáp ứng những tiêu chí 
này. Bởi vì nội hàm của quyền này bao gồm việc truyền đạt tác 
phẩm bằng bất kỳ quy trình kỹ thuật nào. Do đó, khi trình duyệt 
của người dùng cuối duyệt một trang web, một hoạt động truyền 
đạt đã được thực hiện và nội dung trang web được hiển thị. Liên kết 
website sẽ là xâm phạm quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng, 
nếu nó cho phép người dùng sử dụng mà không yêu cầu thanh toán 
bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào.

Tuy nhiên, tương tự như đối với quyền phân phối tác phẩm, 
Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn chưa đề cập đến như thế 
nào là “công chúng”. Có thể thấy, trong phạm vi quyền truyền đạt 
tác phẩm đến công chúng, đối tượng tiếp nhận tác phẩm sẽ là cộng 
đồng, không phải là một, một số cá nhân được chỉ định chính xác 
về danh tính hoặc theo những tiêu chí nhất định. Mặc dù vậy, việc 
pháp luật không có hướng dẫn đối với thuật ngữ “công chúng” sẽ 
tạo ra những khó khăn trong việc áp dụng quy định về quyền truyền 
đạt tác phẩm.

Kết luận và kiến nghị 

Như đã phân tích, một liên kết website không xâm phạm các 
quyền độc quyền sau: quyền làm tác phẩm phái sinh, quyền biểu 
diễn tác phẩm trước công chúng, quyền sao chép tác phẩm. Tuy 
nhiên, một liên kết website sẽ nằm trong nội hàm của các quyền tài 
sản sau: (i) Quyền phân phối tác phẩm, nếu liên kết được cung cấp 
cho công chúng có đòi hỏi thu lại lợi ích tài chính; hoặc (ii) Quyền 
truyền đạt tác phẩm đến công chúng, nếu liên kết được cung cấp 
cho công chúng mà không đòi hỏi thu lại lợi ích tài chính hay các 
điều kiện khác. 

Tuy nhiên, việc áp dụng các quyền này cho mục đích điều chỉnh 
liên kết website còn những vấn đề sau cần giải quyết:

Một là, khi liên kết được chia sẻ cho tất cả mọi người có thể xảy 
ra một trong các tình huống sau: (i) Liên kết website được chia sẻ 
cho tất cả mọi người; (ii) Liên kết website không được chia sẻ cho 
tất cả mọi người mà chỉ cho phép một, một số đối tượng nhất định 
được tiếp cận tác phẩm qua liên kết website. Luật SHTT không giải 
thích như thế nào thì được hiểu là “công chúng”.

Hai là, riêng đối với quyền phân phối tác phẩm, không thể thiếu 
điều kiện mục đích để “bán, cho thuê hoặc các hình thức chuyển 
nhượng khác”, nghĩa là có yêu cầu về việc đền bù cho chủ thể 
quyền tác giả các lợi ích vật chất. Câu hỏi đặt ra là nếu một người 
tải tác phẩm lên internet để bán, cho thuê, nhưng trên thực tế chưa 
có người mua, thuê, thì đây có được xem là phân phối tác phẩm 
không. Nói cách khác, trong nội hàm của quyền phân phối, chỉ yêu 
cầu về mục đích là để phân phối, hay phải thêm điều kiện về hoạt 
động phân phối thực sự đã diễn ra.

Để giải quyết những vấn đề nêu trên, cần bổ sung, sửa đổi các 
nội dung sau tại Luật SHTT:

Thứ nhất, giải thích rõ thuật ngữ công chúng, bằng việc bổ sung 
thêm một khoản nằm trong Điều 4 (điều khoản về giải thích từ ngữ) 

của Luật SHTT như sau: “Công chúng là thuộc về số đông người 
trong cộng đồng, không có mối quan hệ gia đình hoặc phạm vi mối 
quan hệ thân quen trong xã hội, trong mối quan hệ với người thực 
hiện các hoạt động nằm trong phạm vi các quyền độc quyền của chủ 
sở hữu quyền tác giả”. Như đã phân tích, bản thân thuật ngữ “công 
chúng” đã bao hàm sự không xác định về số lượng người cũng như 
mối quan hệ giữa những người là thành viên thuộc công chúng. Vì 
vậy, việc bổ sung giải thích nêu trên có ý nghĩa định hướng trong 
việc xác định những trường hợp là “công chúng” hoặc không là 
“công chúng”. Việc xem xét chi tiết như thế nào là mối quan hệ gia 
đình hoặc thân quen trong xã hội, sẽ được thực hiện trong từng vụ 
việc cụ thể nếu có.

Thứ hai, sửa đổi Điểm d, Khoản 1, Điều 20, Luật SHTT từ 
“Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm” thành 
“Phân phối vì mục đích lợi nhuận, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao 
tác phẩm”.
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